ĐIỀU LỆ
HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CÁC VỤ KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

(thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
Điều 1 – Quy định chung

1. Hội đồng tư vấn các vụ kiện thương mại quốc tế (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là đơn vị tư vấn trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Hội đồng hoạt động vì lợi ích của các hiệp hội doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong các vấn đề liên quan đến các vụ kiện thương mại quốc tế (bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ).

Điều 2 – Chức năng, nhiệm vụ
1. Hội đồng có các chức năng sau đây:

(i) Tư vấn, hỗ trợ hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong những vụ kiện thương mại quốc tế (bao gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ) ở nước ngoài đối với hàng hoá Việt Nam hoặc ở Việt Nam đối với hàng hoá nước ngoài nhập khẩu và trong những vấn đề có liên quan khác;
(ii) Trực tiếp hoặc hướng dẫn triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng phản ứng, hành động trong các vụ kiện thương mại quốc tế cho các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.
2. Hội đồng có các nhiệm vụ sau đây:

(i) Tư vấn các phương thức, định hướng hành động và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp Việt Nam triển khai các biện pháp phòng tránh, đối phó, xử lý có hiệu quả và hạn chế thiệt hại trong các vụ kiện thương mại quốc tế đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam ở nước ngoài;
(ii) Tư vấn các phương thức, định hướng hành động và hỗ trợ các hiệp hội doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp Việt Nam triển khai các biện pháp nhằm khởi kiện yêu cầu áp dụng các biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan;

(iii) Cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật, thực tiễn về các vụ kiện thương mại quốc tế để các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp có nhận thức đúng về bản chất và tác động các công cụ chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ trong thương mại quốc tế.
(iv) Đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết trong các vụ kiện thương mại quốc tế từ góc độ của bên đi kiện và bên bị kiện để các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng và chủ động tham gia các vụ kiện thương mại quốc tế, nếu có.
(v) Tham gia các đoàn đàm phán thương mại khi Chính phủ có yêu cầu hoặc tư vấn, bình luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan Chính phủ trong các đàm phán thương mại có liên quan đến các quy tắc và thực tiễn chống bán phá giá, chống trợ cấp, biện pháp tự vệ và trong việc xây dựng các văn bản pháp luật Việt Nam có liên quan đến các lĩnh vực này để các quy tắc, quy định này hợp lý, khả thi và phù hợp với quyền và lợi ích của hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
(vi) Tư vấn, bình luận, cung cấp thông tin và thực hiện các hỗ trợ khác cho các cơ quan Chính phủ trong các thủ tục giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ WTO mà Việt Nam tham gia có liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ;
(vii) Thực hiện các nghiên cứu, điều tra và các hoạt động khác có liên quan đến các vụ kiện thương mại ở Việt Nam và trên thế giới;
(viii) Tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về các vấn đề liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ;

(ix) Tư vấn và cung cấp thông tin cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về các vấn đề liên quan đến chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ.
Điều 3 – Thành viên Hội đồng
1. Thành viên của Hội đồng là các cá nhân có kiến thức chuyên môn sâu, có kinh nghiệm hoạt động thực tế liên quan đến các vụ kiện thương mại quốc tế, được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mời và chấp thuận tham gia Hội đồng.
2. Thành viên Hội đồng có các quyền sau đây:

(i) Nêu và bảo lưu ý kiến cá nhân liên quan đến các quyết định tư vấn của Hội đồng;

(ii) Đề xuất các ý kiến đối với nội dung, hình thức và phương pháp triển khai các hoạt động của Hội đồng;

(iii) Hưởng thù lao cho các hoạt động và công việc thực hiện trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng và theo sự phân công của Hội đồng.
3. Thành viên Hội đồng có các nghĩa vụ sau:

(i) Đảm bảo tính khách quan, độc lập trong các ý kiến tư vấn và các hoạt động khác

(ii) Tham gia tích cực, hiệu quả và kịp thời vào việc tư vấn và các công việc được Hội đồng phân công và các hoạt động của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam liên quan đến các vụ kiện thương mại quốc tế;
(iii) Phối hợp với các thành viên khác và Ban Thư ký Hội đồng để thực hiện có hiệu quả nhất các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.
4. Tư cách thành viên Hội đồng chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

(i) Không còn khả năng tham gia các hoạt động của Hội đồng theo đánh giá của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; hoặc
(ii) Tự nguyện đề nghị thôi làm thành viên Hội đồng.

Việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng trong trường hợp nêu tại đoạn (ii) Điều 3.4 phải được thông báo bằng văn bản đến Hội đồng và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Điều 4 – Ban trợ giúp kỹ thuật

1. Ban trợ giúp kỹ thuật là đơn vị thuộc Hội đồng, có chức năng hỗ trợ Hội đồng thông qua việc:

(i) Thực hiện các phân tích cụ thể các tình huống, thông tin và khả năng liên quan để khuyến nghị Hội đồng đưa ra các tư vấn thích hợp trong từng vụ việc cụ thể;

(ii) Hỗ trợ Hội đồng thực hiện việc giám sát và hỗ trợ các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình triển khai các tư vấn của Hội đồng; 

(iii) Hỗ trợ Hội đồng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng.

2. Thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật là các chuyên gia có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn liên quan đến các vụ kiện chống bán phá giá, được các thành viên Hội đồng đề cử, được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quyết định mời và tự nguyện tham gia Ban hỗ trợ kỹ thuật.
3. Thành viên Ban hỗ trợ kỹ thuật được hưởng thù lao cho các hoạt động và công việc thực hiện theo sự phân công của Hội đồng.
Điều 5 – Ban Thư ký

1. Ban Thư ký là đơn vị hỗ trợ hành chính và các công việc tổ chức khác cho các hoạt động của Hội đồng.

2. Ban Thư ký sử dụng nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để thực hiện các hoạt động của mình.
Điều 6 – Phương thức hoạt động

1. Hội đồng, Ban hỗ trợ kỹ thuật hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm, không thường xuyên. Các hoạt động của Hội đồng và Ban Hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện thông qua 02 hình thức:
(i) Ý kiến bằng văn bản (gửi qua bưu điện, fax, email);

(ii) Trực tiếp thực hiện các hoạt động (họp, giảng dạy, thuyết trình…)

2. Ban Thư ký hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

3. Cơ chế hoạt động chi tiết của Hội đồng được quy định trong Nội quy hoạt động của Hội đồng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam quy định.

Điều 7 – Tài chính 
1. Trong giai đọan đầu khi Hội đồng mới thành lập và đi vào hoạt động, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đảm bảo tài chính cho các hoạt động và chi phí liên quan của Hội đồng trên cơ sở các nguồn tài trợ, ngân sách Nhà nước và/hoặc các nguồn thu khác của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Khi hoạt động của Hội đồng đã đi vào ổn định và tạo tác động tích cực, chi phí cho các hoạt động của Hội đồng sẽ được đảm bảo một phần bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, một phần bởi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp liên quan.

Điều 8 – Điều khoản cuối cùng

1. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày có quyết định phê chuẩn của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
2. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này chỉ có hiệu lực khi được Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phê chuẩn./
CHARTER

TRADE REMEDIES COUNCIL

(under Vietnam Chamber of Commerce and Industry - VCCI)

Article 1 – General provisions

a. Trade remedies Council (hereinafter referred to as “the Council”) is an advisory body of VCCI, set up by the Decision of the President of VCCI.

b. The Council works for the interests of  Vietnamese business associations and community in issues relating to trade remedies (including Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard measures).

Article 2 – Functions and Tasks

1. The functions of the Council will be as follows:

i. Consulting, supporting business associations and community in trade remedy issues (including Anti-dumping, Anti-subsidy and Safeguard measures) against Vietnamese exports to other countries or against imports into Vietnam as well as other related issues;

ii. Carrying out or guiding the activities to raise awareness, improve  skills of action or reaction for Vietnamese business associations and community in trade remedy issues.

2. The tasks of the council will be as follows:

i. Giving advice on manner and direction and assist Vietnamese business associations and groups of companies in preparing preventative measures, dealing effectively  with trade remedy cases abroad against Vietnamese exports to minimize the loss;

ii. Giving advice on manner and direction and assist Vietnamese business associations and groups of companies in deploying measures to apply for the application of anti-dumping, anti-subsidy and safeguard measures against imports into Vietnam in accordance with related Vietnamese regulations and laws;

iii. Providing information, disseminating and training laws and practices on trade remedies for business associations and community to have better understanding of the nature and impacts of anti-dumping, anti- subsidy and safeguard measures in international trade;

iv. Training and improving necessary skills to deal with trade remedy claim from the point of view of the complainant and the respondent, so that business associations and community are well-prepared to be ready and active in trade remedy cases (if any);

v. Taking part in trade delegations if requested by the Government or consulting, commenting and providing information for government agencies in trade negotiations relating to rules and practices on anti-dumping, anti-subsidy and safeguard measures and in building related legal documents to make them reasonable, feasible and in line with rights and interests of Vietnamese business associations and community;

vi. Providing consultations, comments, information and other supports for government agencies in WTO dispute settlement procedures relating to anti-dumping, anti-subsidy and safeguard measures  that Vietnam may take part in;

vii. Conducting researchs, surveys and other activities relating to trade remedy issues in Vietnam and worldwide;

viii. Taking part in domestic and international seminars, conferences on issues relating to anti-dumping, anti-subsidy and safeguard measures;

ix. Providing consultations and information for VCCI about issues relating to anti-dumping, anti-subsidy and safeguard measures.

Article 3 –  Council Members

1. Members of the Council are individuals who have deep professional knowledge and practical experience of trade remedies, accept the invitation of VCCI President to join the Council.

2. Council Members have the following rights:

i. Raising and reserving  their personal opinions relating to Decisions of Advice of the Council;

ii. Making proposals on the contents, forms and the implementing methods for Council activities;

iii. Receiving fees for their contribution to activities and works within the Council tasks and functions assigned the Council.
3. Council members have the following obligations:

i. Ensuring the objectiveness and independence in advisory opinions as well as in other activities;

ii. Taking an active, effective and timely part in consultating activities and tasks assigned by the Council and other works relating to trade remedies of VCCI;

iii. Cooperating with other members and the Secretariat of the Council for the most effective discharge of its functions and tasks.

4. Council membership shall cease in cases where the Member:

i. Is considered as unable to take part in activities of the Council by the President of VCCI; or

ii. Voluntarily withdraws its membership.

In case a Member voluntarily withdraws its membership, it is obliged to send written notices to the Council and the President of VCCI.

Article 4 – Technical Assistant Panel

1. Technical Assistant Panel (TAP) is a assistant body for and under the Council by: 

i. Conducting detailed analysis on relevant context, information and possibilities in order to make recommendations to the Council so that the latter can give proper advice on case-by-case issue.

ii. Assisting the Council in monitoring and supporting business associations and community during the implementation of its advice by the latter;

iii. Assisting the Council in discharging its functions and tasks.

2. Members of the Panel are specialists who have knowledge, skills and professional experience on trade remedies issues, recommended by the Council members, invited by VCCI and voluntarily take part in the Panel.

3. Members of the Panel shall receive fees for their contribution to activities and work assigned by the Council.

Article 5- Secretariat
1. Secretariat is an administrative and operational assistant body of the Council.

2. The Secretariat uses manpower and facilities of VCCI to carry out its activities.

Article 6 – Operational rules

1. The Council and the Technical Assistant Panel consist of cumulative members, operating on non-permanent basis. Their activities are carried out through two ways:

i. Giving opinions in writing (by post, fax or email);

ii. Directly participating in activities (meeting, lecturing, training…).

2. The Secretariat operates on the permanent basis, with cumulative VCCI staffs at the head-office of VCCI.

3. Details of the Council operational mechanism are specified in the Council Internal Regulation adopted by VCCI.

Article 7 – Finance resources

1. In the first stage when the Council has just been set up and come into operation, all expenses of its activities will be covered by VCCI based on funding sources, State Budget and/or other incomes of VCCI.

2. When the Council’s operation becomes stable and produces good impacts, expenses of its activities shall be covered partly by VCCI and partly by related business associations and community.

Article 8 – Final provisions

1. This Charter shall come into force from the date of approval by the President of VCCI.

2. Any modifications and/or additions to this Charter will only come into force after the approval of  the President of VCCI.
